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Câu 1. Em hiểu thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Để trở thành người lao động tốt, mỗi học sinh chúng ta cần phải làm gì? 
* Quyền và nghĩa vụ lao động:

- Quyền lao động: mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

- Nghĩa vụ lao động: mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước.

* Để trở thành người lao động tốt, mỗi học sinh chúng ta cần phải: 

- Chăm chỉ học tập để có đủ kiến thức chuẩn bị cho một nghề nghiệp trong tương lai.

- Tự giác và chăm chỉ làm việc giúp đỡ gia đình.

- Tự giác và tích cực tham gia các buổi lao động tập thể. 

- Tích cực rèn luyện cơ thể, chăm sóc sức khỏe để có thể có một cơ thể khỏe mạnh.

Câu 2. Vi phạm pháp luật là gì? Hãy kể các loại vi phạm pháp luật và nêu một ví dụ cho mỗi loại?
* Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

* Các loại vi phạm pháp luật và một ví dụ cho mỗi loại:
- Vi phạm pháp luật hình sự

Ví dụ: Buôn bán ma túy...
- Vi phạm pháp luật hành chính

Ví dụ: Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...
- Vi phạm pháp luật dân sự

Ví dụ: Vi phạm quyền tác giả...
- Vi phạm kỉ luật

Ví dụ: Vi phạm quy định an toàn lao động của cơ quan...
Câu 3. Em hiểu trách nhiệm pháp lí là gì? Kể tên các loại trách nhiệm pháp lí?


* Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định.

* Các loại trách nhiệm pháp lí:

- Trách nhiệm hình sự

- Trách nhiệm hành chính

- Trách nhiệm dân sự

- Trách nhiệm kỉ luật
Câu 4. Bảo vệ Tổ quốc là gì? Bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung gì?

* Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam.
* Bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung:

- Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự

- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội

- Bảo vệ trật tự, an ninh xã hội
Câu 5. Theo em, vì sao phải bảo vệ Tổ quốc? Hãy nêu bốn việc học sinh lớp 9 có thể làm để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
* Học sinh giải thích được:

- Non sông đất nước Việt Nam được như ngày hôm nay là do ông cha chúng ta đã hàng ngàn năm xây đắp, gìn giữ.

- Ngày  nay, Tổ quốc chúng ta vẫn luôn luôn bị các thế lực thù địch âm mưu xâm chiếm, phá hoại.Vì vậy, chúng ta cần phải sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Nêu được bốn việc học sinh lớp 9 có thể làm để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc như:
- Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự.

- Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú.

- Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự và tích cực vận động người thân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.

- Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa ở địa phương...

Câu 6. Em hãy cho biết những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng hạnh phúc.


- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Câu 7. Tình huống: 
          Chị  Hoa năm nay 20 tuổi, bị bố mẹ ép gả cho một người mà chị không yêu, với lí do người đó giàu có nên có thể đảm bảo cuộc sống cho chị.
       Câu hỏi:

a. Em có đồng ý với việc làm của bố mẹ chị Hoa không? Vì sao?
b. Nếu là người thân của chị Hoa, em sẽ làm gì?
Gợi ý:

a.  Em không đồng ý với việc làm của bố mẹ chị Hoa.

Vì:

- Bố mẹ chị Hoa cưỡng ép con kết hôn là vi phạm pháp luật.

- Hôn nhân phải dựa trên cơ sở của tình yêu, sự tự nguyện mới có hạnh phúc chứ không phải tiền bạc là yếu tố cơ bản tạo nên hạnh phúc gia đình.

b. Nếu là người thân của chị Hoa, em sẽ:

- Khuyên chị Hoa dứt khoát từ chối việc kết hôn với người đàn ông đó.

- Phân tích cho bố mẹ  hiểu: hôn nhân phải được xây dựng trên cơ sở của tình yêu chân chính và sự tự nguyện mới tạo nên hôn nhân hạnh phúc.

- Có thể nhờ người có uy tín can thiệp để bố mẹ hiểu và từ bỏ ý định ép chị Hoa kết hôn.
Câu 8. Tình huống:


Hàng cơm gần nhà Hoa cô bé làm thuê mới 14 tuổi nhưng ngày nào cũng phải gánh những thùng nước to, nặng quá sức mình và còn hay bị bà chủ đánh đập, chửi mắng.

a. Bà chủ hàng cơm đã có những sai phạm gì?
b. Nếu là người chứng kiến, em sẽ ứng xử như thế nào?
Gợi ý:

a. Bà chủ hàng cơm đã có những sai phạm:
· Sử dụng trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc (vi phạm pháp luật).
· Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm (hay bị bà chủ đánh đập, chửi mắng).

· Vi phạm quyềng được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em (bắt trẻ em làm việc nặng nhọc, quá sức).
b. Nếu là người chứng kiến, em sẽ ứng xử:
-  Góp ý cho bả chủ quán để  bà ấy đối xử tử tế hơn với Hoa

-  Giải thích để bà chử quán hiểu việc làm của bà là vi phạm pháp luật.

-  Báo cho những người có trách nhiệm biết nếu bà ta không sửa chữa những việc làm sai trái của mình.

Câu 9.Cho tình huống sau: 

    Trên đường đi học về, Thanh và Hà gặp một phụ nữ đang bị công an rượt đuổi. Chị ta dúi vào tay Thanh một gói hàng và nói nhỏ: "Giấu giúp chị, tí nữa chị xin lại và hậu tạ các em. Số điện thoại của chị đây".
  a. Nếu là Thanh và Hà, em sẽ xử lí tình huống trên như thế nào? Vì sao?

  b. Em có nhận xét gì về việc làm của người phụ nữ trong tình huống trên?
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